	
	

	
	



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nâng cấp bệnh viện Ung Bướu Hà Nội – Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng ngày 12/5/2026;
Thực hiện Điểm d Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025  của Chính phủ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu mua sắm thiết bị cho Dự án: Nâng cấp bệnh viện Ung Bướu Hà Nội – Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư, với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng thành phố Hà Nội, Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, SĐT: 024.3791.2636.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá và nội dung báo giá cho Dự án: Nâng cấp bệnh viện Ung Bướu Hà Nội – Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư, theo một trong các cách thức sau:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội - Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Nhận qua chuyển phát: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội - Số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày 25 tháng 6 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế theo phụ lục 01 kèm theo.
2. Các giấy tờ yêu cầu:
- Báo giá của thiết bị cung cấp: Đầy tủ thông tin về thiết bị (gồm: ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật và các chính sách bảo hành, bảo trì, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn sử dụng, vật tư tiêu hao, thay thế …), Báo giá đầy đủ thông tin của từng thiết bị cấu thành 1 hệ thống.
- Catalog, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật.
- USB file: tính năng và thông số kỹ thuật chi tiết của danh mục, file pdf báo giá. 
- Thông số chào giá phải nêu đủ các thông số theo Phụ lục và chỉ rõ tham chiếu đến tài liệu của sản phẩm.
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội – số 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 1 năm 2027.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% sau khi ký Hợp đồng, thanh toán 90% khi hàng hóa được lắp đặt bàn giao đưa vào sử dụng và Quyết toán Hợp đồng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
6. Các thông tin khác (nếu có).
[bookmark: _Hlk115789507]Xin trân trọng cảm ơn./.
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PHỤ LỤC
CẤU HÌNH THIẾT BỊ Y TẾ
Dự án: Nâng cấp bệnh viện Ung Bướu Hà Nội – Bệnh viện mũi nhọn
về chẩn đoán và điều trị ung thư
1. Thiết bị xạ trị (Hệ thống gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, Collimator đa lá, có chức năng xạ trị 3D, IMRT, VMAT, SRS, SBRT)
A. Thiết bị xạ trị
I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2026 trở về sau
· Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
· Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA (đối với máy chính)
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
· Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C
· Độ ẩm tối đa: ≥ 60%
- Xuất xứ máy chính: G7
II. Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật cơ bản
Hệ thống máy gia tốc tuyến tính đa mức năng lượng, bao gồm:
1. Thiết bị xạ trị (Hệ thống gia tốc tuyến tính nhiều mức năng lượng, Collimator đa lá, có chức năng xạ trị 3D, IMRT, VMAT, SRS, SBRT):
- Nguồn năng lượng Photon kép: 01 Bộ 
- Suất liều lượng Photon: 01   Bộ
- Nguồn năng lượng Electron:  01 Bộ 
- Số lượng electron applicator: ≥ 4 kích thước khác nhau: 04 Cái 
- Nêm động với kích thước trường chiếu cực đại: ≥ 30×40 cm: 01 Bộ 
- Bộ khung đế máy: 01 Bộ
- Bàn bệnh nhân bao gồm bộ điều khiển cạnh bàn và mặt bàn phẳng điều trị bằng sợi carbon: 01 Bộ 
- Bộ chuẩn trực đa lá ≥ 120 lá, kích thước trường chiếu: ≥ 40 x 40 cm: 01 Bộ 
Hệ thống điều khiển máy gia tốc (Trạm làm việc và phần mềm điều khiển có bản quyền): 01 Bộ
- Bộ tạo ảnh số hóa mức năng lượng MV: 01 Bộ 
- Bộ tạo ảnh số hóa mức năng lượng kV: 01 Bộ
- Phần mềm giám sát máy gia tốc từ xa: 01 Bộ 
- Hệ thống Laser định vị bệnh nhân trong phòng gia tốc, gồm ≥ 4 đèn lasers: 01 hệ thống
2.Các thiết bị khác
- Hệ thống làm mát bằng nước: 01 Hệ thống (xuất xứ G7 hoặc châu âu)
- Máy nén khí hoặc Bơm chân không: 01 Bộ (xuất xứ G7 hoặc châu âu)
- Máy ổn áp 3 pha công suất đáp ứng yêu cầu của hệ thống máy gia tốc: 01 Cái
- Hệ thống camera TV và liên lạc nội bộ: 01 Bộ
3. Hệ thống lập kế hoạch xạ trị, bao gồm:
- Bộ máy tính kèm phần mềm có chức năng lập kế hoạch 3D, IMRT, VMAT, SRS/SRT, SBRT, điều trị Electron và Các phần mềm có bản quyền cho mỗi hệ thống: 03 bộ 
- Máy in laser màu: 01 Bộ 
- Trạm làm việc gồm bộ phần mềm có chức năng vẽ đường bao : 06 Bộ 
- UPS online ≥ 3 KVA cho trạm làm việc: 09 bộ
- Máy hút ẩm, công suất ≥ 15lít/24 giờ: 02 cái
4. Hệ thống quản lý thông tin xạ trị, bao gồm:
- Phần mềm quản lý thông tin ung bướu có bản quyền: 01 Bộ
- Máy chủ: 01 Bộ 
- Máy tính trạm: 02 Bộ 
- UPS online ≥ 6KVA cho máy chủ: 01 Bộ 
- UPS online ≥ 3KVA cho máy tính trạm: 02 Bộ
5. Hệ thống đo liều và hệ thống kiểm chuẩn máy và kế hoạch xạ trị IMRT, VMAT, SRS bao gồm:
5.1. Hệ thống đo liều tương đối kèm phụ kiện tiêu chuẩn, Bao gồm: 01 Hệ thống 
- Phần mềm thu thập dữ liệu chùm tia dùng trong commissioning dữ liệu chùm tia và QA thường niên: 01 Bộ (Kèm laptop)
- Cáp cho buồng ion/diode: 03 Bộ 
- Buồng ion, thể tích ≤ 0.13 cm3, chống thấm nước: 02 Bộ 
- Bộ đỡ đầu đo cỡ lớn cho buồng ion: 01 Bộ
- Bộ đỡ đầu đo đa năng cho các buồng phẳng song song: 01 Bộ 
- Bộ đầu đo liều cho trường chiếu nhỏ: 01 bộ
- Bộ kiểm chuẩn độ chính xác cơ học (tâm gantry, collimator, couch, SSD): 01 bộ
5.2.Hệ thống đo liều tuyệt đối kèm phụ kiện tiêu chuẩn, Bao gồm: 01 Hệ thống 
- Máy đo liều và suất liều trong xạ trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ 
- Cáp cho buồng ion/diode, 18m, loại dày: 01 Bộ
- Buồn ion loại phẳng song song cho chùm electron thể tích ≤ 0.4cm3: 01 Cái
- Buồng ion, ≤ 0.65 cm3, vỏ bọc graphite, chống thấm nước: 01 Cái 
- Máy đo áp suất khí quyển cầm tay: 01 Cái 
- Máy đo nhiệt độ cầm tay, loại kỹ thuật số: 01 Cái 
- Bộ phantom dạng tấm cho đo liều tuyệt đối gồm thùng chứa: 01 Bộ 
- Các mũ chụp cho buồng ion ≤ 0.13 cm3: cho các mức năng lượng phonton 6-15MV, electron 6-20MeV: 01 Bộ
- Các mũ chụp cho buồng ion ≤ 0.65 cm3: cho các mức năng lương phonton 6-15MV, electron 6-20MeV:01 Bộ
5.3.Hệ thống kiểm chuẩn máy và kế hoạch xạ trị IMRT, VMAT, SRS: 01 Hệ thống
- Đầu thu dạng dãy để kiểm tra kế hoạch và QA máy: 01 Bộ
- Phantom dùng QA/kiểm tra kế hoạch IMRT, VMAT, SRS: 01 Bộ
- Phần mềm dùng QA/kiểm tra kế hoạch IMRT, VMAT, SRS: 01 Bộ 
- Đầu thu dạng dãy để kiểm tra kế hoạch SRS (chuyên dụng) và QA máy: 01 Bộ
- Phantom dùng QA/kiểm tra kế hoạch SRS (chuyên dụng): 01 Bộ
- Phần mềm dùng QA/kiểm tra kế hoạch SRS (chuyên dụng): 01 bộ
- Máy đo suất liều phóng xạ cầm tay (liều gamma, bêta, anpha): 01 bộ
- Bộ đầu dò để kiểm tra liều kỹ thuật xạ phẫu bao gồm:
+ Đầu đo dạng buồng ion thể tích nhỏ cho kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ 
+ Đầu đo dạng diode cho kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ
- Bộ kiểm chuẩn kỹ thuật xạ phẫu (Bộ cảm biến số để kiểm chuẩn kế hoạch xạ phẫu): 01 bộ
- Bộ kiểm chuẩn máy gia tốc và kiểm tra liều hàng ngày bao gồm
+ Tấm cảm biến số phẳng 2D: 01 tấm
+ Phần mềm kiểm tra máy gia tốc: 01 bộ
6. Thiết bị cố định bệnh nhân bao gồm
- Thiết bị cố định đầu: 02 bộ
- Bộ gối cho vùng đầu: 02 bộ
- Lưới nhiệt cố định đầu: 20 cái
- Lưới nhiệt cố định đầu, cổ, vai: 20 cái
- Thiết bị cố định đầu cổ vai: 02 bộ
- Lưới cố định ngực: 20 cái
- Lưới cố định hông, chậu: 20 cái
- Thiết bị cố định ngực và khung chậu: 02 bộ
- Nồi hấp lưới nhiệt cố định: 01 cái
- Tấm chân không cố định cho vùng đầu, cổ, vai: 05 cái
- Tấm chân không cố định cho vùng thân: 05 cái
- Thiết bị cố định cho kỹ thuật  kỹ thuật SRS: 02 bộ
- Mặt nạ cho kỹ thuật SRS: 20 cái 
- Thiết bị cố định cho kỹ thuật SBRT (có chốt trên/dưới phù hợp với bệnh nhân người lớn/trẻ em): 02 bộ
- Bơm chân không (sử dụng cho vaccum bags): 01 cái
7. Hệ thống giám sát chuyển động và theo dõi nhịp thở bệnh nhân trong xạ trị: 01 hệ thống 
+ Hệ thống phần cứng: 01 bộ 
+ Hệ thống phần mềm : 01 bộ 
8. Các thiết bị và phụ kiện, phụ trợ khác
- Cửa an toàn bức xạ cho máy gia tốc: 01 Hệ thống
- Hệ thống làm khuôn: 01 Hệ thống
- Vật tư phụ trợ cho tạo khuôn: Găng tay × 2 cái, yếm × 2 cái, kính bảo hộ × 2 cái: 01 bộ 
- Nồi nấu chì: 01 bộ 
- Hợp kim chì nhiệt độ nóng chảy thấp: 100 kg 
- Xốp làm khuôn chắn tia electrons (Kích thước: 30×30×2cm): 100 miếng
- Băng đánh dấu trên da: 20 bộ 
- Bút đánh dấu, màu đen: 10 cái
- Bút đánh dấu, màu đỏ: 10 cái 
- Bộ bảo vệ tinh hoàn: 01 bộ 
- Bộ bảo vệ mắt: 01 cặp
- Tủ/giá để các phụ kiện phục vụ xạ trị như mặt nạ cố định bệnh nhân, khối chì chắn xạ, túi chân không…: 02 bộ phù hợp với phòng máy gia tốc và phòng máy CT mô phỏng
9. Máy gia tốc tuyến tính với ống chuẩn trực ≥ 120 lá
Các kỹ thuật điều trị : tối thiểu
- Xạ trị 3D theo dạng hình khối u (3D-CRT)
- Xạ trị theo hướng dẫn theo hình ảnh (IGRT)
- Xạ trị điều biến liều (IMRT)
- Xạ trị điều biến liều theo thể tích (VMAT)
- Xạ trị bằng chùm electron
- Xạ phẫu định vị thân (SBRT)
- Xạ phẫu (SRS)
Hệ thống phần mềm: phần mềm AI trong contour và lập kế hoạch xạ trị
Độ rò rỉ qua lá:  2%
Bảo hành: 2 năm 
Báo giá bảo trì, bảo dưỡng và vật tư, phụ kiện thay thế trong vòng 5 năm.
B. Hệ thống máy CT mô phỏng (4D)
	1. Yêu cầu chung

	· Thiết bị mới 100%

	· Sản xuất từ năm 2026 trở về sau

	· Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	· Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA (đối với máy chính)

	· Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz

	· Môi trường hoạt động:

	· Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C

	· Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	2. Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật cơ bản

	- Hệ thống CT mô phỏng (≥ 32 lát) cho xạ trị kèm theo bộ phụ kiện chuẩn, bao gồm:

	- Khung máy: 01 Bộ 

	- Hệ thống đầu thu và thu nhận dữ liệu: 01 Bộ 

	- Nguồn phát cao thế: 01 Bộ 

	- Bóng X quang: 01 Cái 

	- Bàn bệnh nhân: 01 Cái

	- Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 Bộ

	- Mặt bàn CT mô phỏng phẳng: 01 Cái 

	- Bộ cố định bệnh nhân: 01 bộ

	- Hệ thống hỗ trợ định vị và theo dõi nhịp thở bệnh nhân trong CT mô phỏng xạ trị: 01 bộ

	- Phần mềm và chức năng của hệ thống: 01 Bộ 

	- Phần mềm phân tích, xử lý hình ảnh: 01 Bộ

	- Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng (kèm theo 50 bộ xy lanh): 01 Cái 

	- Máy in phim khô (kèm 2 hộp phim chụp thử): 01 Cái 

	- UPS online cho trạm điều khiển ≥ 6kVA: 01 Cái 

	- Phần mềm và đèn laser định vị cho hệ thống mô phỏng: 01 Hệ thống 

	 Các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo tối thiểu bao gồm:

	- Hệ thống đàm thoại giữa kỹ thuật viên và bệnh nhân: 01 Bộ

	- Phụ kiện định vị bệnh nhân gồm tựa đầu, tựa tay, kê chân, đai bệnh nhân: 01 Bộ 

	- Phantom hiệu chuẩn máy: 01 Bộ

	- Đèn cảnh báo phát tia, gắn trước cửa phòng: 01 Cái

	- Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 Bộ

	- Áo chì (kèm cổ chì): 02 Cái 

	- Kính chì: 02 cái

	- Liều kế cá nhân: 02 cái



2. Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla
I. Yêu cầu chung
· Thiết bị mới 100%
· Sản xuất từ năm 2026 trở về sau
· Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
· Thiết bị phải đạt chứng nhận CE hoặc FDA (đối với máy chính)
· Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz
· Môi trường hoạt động:
· Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C
· Độ ẩm tối đa: ≥ 60%
- Xuất xứ máy chính: G7 hoặc Châu Âu
II. Yêu cầu cấu hình và thông số kỹ thuật cơ bản
	1
	Hệ thống máy chính:

	
	Khối từ siêu dẫn ≥ 3.0 Tesla: 01 bộ

	
	Hệ thống RF: 01 hệ thống

	
	Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống

	
	Bàn bệnh nhân: 01 cái

	
	Các cuộn thu nhận:

	
	Cuộn thu toàn thân tích hợp trong khối từ: 01 cuộn

	
	Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn

	
	Cuộn thu cột sống: 01 cuộn

	
	Cuộn thu thân: 01 cuộn

	
	Cuộn thu mềm đa năng cỡ lớn: 01 cuộn

	
	Cuôn thu đa năng cỡ trung bình: 01 cuộn

	
	Cuộn thu mềm đa năng cỡ nhỏ: 01 cuộn

	
	Cuộn chụp vú chuyên dụng: 01 cuộn

	
	Cuộn thu toàn bộ chi dưới và mạch máu ngoại biên: 01 cuộn

	
	Cuộn thu đặt trong nội trực tràng: 01 cuộn

	
	Cuộn thu gối: 01 cuộn

	2
	Phần mềm và ứng dụng 

	
	Các kỹ thuật và chuỗi xung thiết yếu: 01 bộ

	
	Phần mềm hệ thống tiêu chuẩn: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp thần kinh: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp mạch máu: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp vùng bụng: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp ung thư: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp chỉnh hình: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp tim: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp vú: 01 bộ

	
	Phần mềm chụp nhi: 01 bộ

	
	Chương trình chụp giảm tiếng ồn tiêu chuẩn: 01 bộ 

	
	Kết nối mạng DICOM bao gồm DICOM worklist: 01 bộ

	3
	Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu

	
	Chương trình chụp tự động dành cho não: 01 bộ

	
	Chương trình chụp tự động dành cho cột sống: 01 bộ

	
	Chương trình chụp tự động dành cho khớp vai: 01 bộ

	
	Chương trình chụp tự động dành cho khớp háng: 01 bộ

	
	Chương trình chụp tự động dành cho khớp gối: 01 bộ

	
	Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại: 01 bộ

	
	Phần mềm nối hình tự động hoặc tương đương: 01 bộ

	
	Chuỗi xung khuếch tán (Diffusion, ACD hoặc tương đương): 01 bộ

	
	Chuỗi xung tạo ảnh căng cơ khuếch tán DTI: 01 bộ

	
	Phần mềm tạo ảnh sợi trục thần kinh: 01 bộ

	
	Cộng hưởng từ phổ đơn điểm (SVS): 01 bộ

	
	Cộng hưởng từ phổ đa điểm (CSI): 01 bộ

	
	Chương trình xử lý tưới máu não: 01 bộ

	
	Phần mềm xoá nền: 01 bộ

	
	Phần mềm AI tích hợp: 01 bộ

	4
	Hệ thống máy tính chụp và tái tạo hình ảnh

	5
	Trạm làm việc: 01 bộ

	6
	Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ

	7
	Phụ kiện tiêu chuẩn

	
	 Bàn phím tiếng anh: 02 cái

	
	 Giá đựng cuộn thu: 01 cái

	
	 Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 cái

	
	 Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 hệ thống

	
	 Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ

	
	 Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ

	
	 Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	
	 Bộ lưu điện cho máy tính kèm dây cáp (không phải cho toàn hệ thống): 01 bộ 
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	Thiết bị không nhiễm từ kèm theo máy

	
	 Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái

	
	 Giá treo truyền dịch: 01 cái

	
	 Nhiệt ẩm kế: 01 cái

	
	 Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái

	
	 Bình cứu hỏa: 01 cái

	
	Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân không dây: 01 bộ

	9
	Bơm tiêm đối quang từ tự động: 01 cái

	10
	UPS cho toàn hệ thống ≥ 200KVA: 01 hệ thống

	11
	Lồng chắn từ RF kèm nội thất hoàn chỉnh: 01 hệ thống

	12
	Hệ thống điều hoà nhiệt độ (cho phòng máy, phòng điều khiển) đảm bảo tương thích với cơ sở hạ tầng lắp đặt của hệ thống cộng hưởng từ: 01 bộ




